
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 1 (V9030051)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH04

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 10h00

Khóa: 33 Ngành: Giáo dục Mầm non (Lớp B)

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

09/12/1996DungPhạm Ngọc TrầnV0633H9030121

20/09/1983GiangNguyễn Thị TràV0633H9030162

29/05/1997HàPhạm ThúyV0633H9030183

03/04/1994HạnhĐoàn Thị MỹV0633H9030224

01/04/1982HạnhNguyễn Thị MỹV0633H9030245

14/08/1997HằngPhạm Thị ThanhV0633H9030276

26/03/1994HiếuNguyễn Thị KimV0633H9030297

09/10/1981HoaNguyễn Thị TuyếtV0633H9030308

02/03/1990HuệPhạm Thị LiênV0633H9030379

05/11/1999HuệTrương ThịV0633H90303810

06/02/1999HuyềnPhạm ThịV0633H90304111

20/08/1982HươngĐỗ ThịV0633H90304212

03/06/1985KiềuLương Thị ThúyV0633H90304913

21/10/1988KiềuNguyễn ThịV0633H90305014

01/01/1999LamĐoàn Thị TuyếtV0633H90305115

29/09/1999LinhNguyễn Thị KimV0633H90305516

14/05/1997LinhNguyễn Thị MỹV0633H90305617

18/02/1997LinhTrần Thị NgọcV0633H90305918

20/03/1991LoanPhan Thị ThúyV0633H90306219

22/12/2000LyHuỳnh Thị TrúcV0633H90306520

02/02/1993MaiDương ThịV0633H90306921

15/09/1994MaiĐinh ThịV0633H90307022

18/10/2001MyĐồng Thị TràV0633H90307123

01/02/1999MyTô Thị HoàiV0633H90307424

29/09/1999NgaNguyễn Thị ThúyV0633H90307725

20/05/1993NgânLý Thị KiềuV0633H90307926

20/10/1991NghiLê TịnhV0633H90308227

01/01/1979NguyệtNguyễn Thị NhưV0633H90308628

28/09/1994NhiĐặng Thị TúV0633H90308829

09/08/1993NhungNguyễn Thị TuyếtV0633H90309130

1/2Mã LHP: 232V903005102

M2.1



Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

11/09/1997OanhPhan Thị KimV0633H90309631

08/03/1985ÔnĐinh ThịV0633H90309732

10/10/1987PhượngLê MỹV0633H90309933

27/07/1998PhượngPhan Thị NhưV0633H90310034

20/09/1997PhượngVõ Thị ThuV0633H90310235

Danh sách gồm: 35 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2Mã LHP: 232V903005102

M2.1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 1 (V9030051)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH05

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 10h00

Khóa: 33 Ngành: Giáo dục Mầm non (Lớp B)

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

03/02/1982QuyếtLê ThịV0633H9031041

27/08/1996QuỳnhNguyễn Thị ThúyV0633H9031052

20/06/1988ThảoPhạm Thị PhươngV0633H9031133

03/12/1999ThiệnNguyễn ThịV0633H9031174

10/01/1998ThôiVõ Thị XuânV0633H9031205

12/05/1993ThuNguyễn ThịV0633H9031216

12/07/1987ThùyLương Thị VyV0633H9031247

17/01/2000ThúyNguyễn Thị ThuV0633H9031278

18/12/1997TìnhPhạm Thị ThanhV0633H9031339

26/05/2001TrangPhan Thị QuỳnhV0633H90313710

19/05/1993TrangPhạm ThịV0633H90313811

17/04/1997TrânPhạm NgọcV0633H90314112

04/01/1999TrinhVõ ThịV0633H90314213

20/03/1998ViênTrần Thị TốV0633H90314514

06/08/1993VinhPhan ThịV0633H90314615

16/11/1993DiệuPhạm Thị PhươngV0633K90300116

07/05/1998SươngTrần Thị ÁnhV0633K90300217

17/01/1996ThuNguyễn DiệuV0633K90300318

29/05/1985ÁnhNguyễn Thị ThúyV0633T90300119

22/04/1993ChămPhạm ThịV0633T90300220

04/04/1993ChiPhạm Thị KimV0633T90300321

25/12/2000CươngNguyễn Thị KimV0633T90300422

22/02/1989DiễmBùi ThịV0633T90300523

13/10/1997DuyênPhạm Thị HồngV0633T90300624

15/08/1995ĐàoVõ Thị HồngV0633T90300725

20/04/1993ĐiềnPhan ThịV0633T90300826

19/09/1997GiangVõ Thị CẩmV0633T90300927

03/07/1994HayPhạm ThịV0633T90301028

28/01/1997HảoLê Thị MỹV0633T90301129

25/02/1995HảoTrần NhưV0633T90301230

1/2Mã LHP: 232V903005102

M2.1



Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

25/07/1991HạBùi Thị ThuV0633T90301331

02/10/1995HằngTrịnh ThịV0633T90301432

19/04/1998HậuPhạm ThịV0633T90301533

29/10/1998HoanhNguyễn Thị KiềuV0633T90301634

01/01/1996HuyênNguyễn Thị HuỳnhV0633T90301735

Danh sách gồm: 35 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2Mã LHP: 232V903005102

M2.1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Học phần: Phương pháp hình thành biểu tượng toán 1 (V9030051)

Khoa QLHP/BMTT: Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngày thi: 13/04/2024

Số tín chỉ: 2.0

Phòng thi: VLVH06

Địa điểm thi: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Giờ thi: 10h00

Khóa: 33 Ngành: Giáo dục Mầm non (Lớp B)

Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

06/08/2000HươngLê Thị KiềuV0633T9030181

21/07/1994KiềuNguyễn ThịV0633T9030192

13/12/1991KiềuPhạm ThịV0633T9030203

14/07/1997KiểuĐỗ ThịV0633T9030214

16/05/1992LànhNguyễn Thị ThuV0633T9030225

12/06/1991LệPhạm ThịV0633T9030236

20/11/1989LươngTạ ThịV0633T9030247

25/05/1987LyLê ThịV0633T9030258

03/07/1996MaiLê ThịV0633T9030269

25/05/1996MônĐinh ThịV0633T90302710

10/01/1995NgaĐoàn Thị HồngV0633T90302811

17/09/1992NgaHồ ThịV0633T90302912

20/11/1992NhungNguyễn Thị ÁnhV0633T90303013

06/06/1996NhungNguyễn Trần TuyếtV0633T90303114

24/08/1994PhấnNguyễn Thị TuyếtV0633T90303215

30/10/1995PhiaPhạm ThịV0633T90303316

22/06/1994PhươngBùi Thùy ThảoV0633T90303417

22/01/1999PhươngLê Thị ThanhV0633T90303518

04/02/1994PhượngPhạm Thị NgọcV0633T90303619

27/07/1994SenLê Thị TuyếtV0633T90303720

29/06/1988SênĐinh ThịV0633T90303821

01/08/1999ThămĐinh ThịV0633T90303922

05/05/1994ThoaTrần Kiều BảoV0633T90304023

18/03/1995TrangLê Thị MỹV0633T90304124

30/11/1997TrangNguyễn Thị BíchV0633T90304225

15/04/1997TrâmLê Thị NgọcV0633T90304326

27/04/1999TuyếtĐinh ThịV0633T90304427

03/03/1994ÚtPhạm ThịV0633T90304528

09/06/1991VânHồ Thị HồngV0633T90304629

16/09/2001ViBùi Thị ÁiV0633T90304730

1/2Mã LHP: 232V903005102

M2.1



Ghi chúNgày sinhKý nộpSố tờHọ tênMã SV/HVTT

03/07/1992ViLê Thị TườngV0633T90304831

04/06/1991VinhHồ ThịV0633T90304932

10/02/1995VũNguyễn ThịV0633T90305033

26/08/1993BéĐinh ThịV0633V90300134

25/03/1996HuyềnBùi Thị MỹV0633V90300235

Danh sách gồm: 35 SV/HV.

* Cán bộ coi thi gạch bỏ những SV/HV vắng thi.

Số SV/HV vắng thi ............... Số bài thi nộp ............... Số tờ giấy thi ............... Số bài kỷ luật ...............

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ THU BÀICB COI THI 2CB COI THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2Mã LHP: 232V903005102

M2.1


